
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh  

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn (cấy ghép 

Implant) của Phòng khám Răng-Hàm-Mặt Nha khoa Sài Gòn Hòa Long gửi Sở Y tế 

ngày 03 tháng 5 năm 2024; Biên bản thẩm định ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn và Danh mục kỹ 

thuật thuộc chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt cho Phòng khám Răng-Hàm-Mặt Nha 

khoa Sài Gòn Hòa Long; địa chỉ tỉnh lộ 52, ấp Nam, xã Hòa Long, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Bác sỹ Vũ Đức Chí chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=o=pjeU1UUXTX&mode=E9dsbGRWOHhNRFWk
https://lawnet.vn/vb/Nghi-dinh-96-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Kham-benh-chua-benh-8E6A0.html#dieu_27


DANH MỤC KỸ THUẬT 

 (Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày ……/       /2024 của Sở Y tế) 
 

 

STT TT TT 

43/2013 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

A. RĂNG A B C D 

01 1650 5 Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant x x   

02 1651 6 Phẫu thuật cấy ghép Implant x x   

03 1656 11 Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng x x   

04 1726 85 Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant x x   

05 1727 86 Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant x x   

06 1729 88 Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant x x   

07 1730 89 Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant x x   

08 1731 90 Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant x x   

09 1733 92 Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant x x   

10 1734 93 Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant x x   

11 1735 94 Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant x x   

12 1737 96 Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant x x   

13 1738 97 Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implants x x   

14 1739 98 Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant x x   

15 1740 99 Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant x x   

16 1741 100 Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant x x   

17 1742 101 Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant x x   

18 1743 102 Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant x x   

19 1744 103 Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant x x   

 

 



 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T16:52:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Nguyễn Văn Thái<thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:40:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:40:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:41:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:41:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:41:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:41:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:42:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T17:42:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




